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TRƯỜNG THPT NÚI THÀNH
	ĐỀ CHÍNH THỨC

         (Đề gồm có 02 trang)
	KIỂM TRA GIỮA KỲ II NĂM HỌC 2021-2022
Môn: Vật lí – Lớp: 11
Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)   

MÃ ĐỀ 201



I/ TRẮC NGHIỆM (7 điểm)
Câu 1: Một điện tích có độ lớn 10 µC bay với vận tốc 105 m/s vuông góc với các đường sức vào một từ trường đều có độ lớn cảm ứng từ bằng 1 T. Độ lớn lực Lo-ren-xơ tác dụng lên điện tích là

A. 1 N. 

B. 104 N.

C. 0,1 N.


D. 0 N.

Câu 2: Đơn vị của từ thông là

A. Ampe (A).

B. Tesla (T).  

C. Vêbe (Wb).


D. Vôn (V).

Câu 3: Từ trường tồn tại xung quanh

A. dây dẫn.

B. nam châm.

C. điện tích đứng yên.

D. thước thép.

Câu 4: Độ lớn cảm ứng từ tại tâm một dây dẫn uốn thành vòng tròn được xác định theo công thức

A. B = 2.10​ -7​ 
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C. B = 2
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D. B = 4
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Câu 5: Hai điểm M, N gần dòng điện thẳng dài mà khoảng cách từ M đến dòng điện lớn gấp 2 lần khoảng cách từ N đến dòng điện. Nếu gọi cảm ứng từ gây ra bởi dòng điện đó tại M là BM , tại N là BN thì:
A. BM = 2BN.
     
 B. BM = 
[image: image6.wmf]2
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BN.
C. BM = 4BN.

      
D. BM =
[image: image7.wmf]4

1

 BN.

Câu 6: Phát biểu nào dưới đây là sai? Lực từ là lực tương tác giữa

   
A. hai nam châm.
  


B. hai điện tích đứng yên.
   

C. hai dòng điện .
 


D. một nam châm và một dòng điện.

Câu 7: Suất điện động tự cảm có giá trị lớn khi

   
A. dòng điện có giá trị lớn.


B. dòng diện bằng không.


C. dòng điện có giá trị nhỏ.


D. dòng điện biến thiên nhanh.

Câu 8: Cho hai dây dẫn đặt gần nhau và song song với nhau. Khi có hai dòng điện cùng chiều chạy qua thì 2 dây dẫn

    
A. không tương tác.
B. đẩy nhau.   

C. hút nhau.


D. đều dao động.

Câu 9: Điều nào sau đây không đúng khi nói về hiện tượng cảm ứng điện từ?

A. Trong hiện tượng cảm ứng điện từ, từ trường có thể sinh ra dòng điện.

B. Dòng điện cảm ứng có thể tạo ra từ từ trường của dòng điện hoặc từ trường của nam châm vĩnh cửu.

C. Dòng điện cảm ứng trong mạch chỉ tồn tại khi có từ thông biến thiên qua mạch;

D. Dòng điện cảm ứng xuất hiện trong mạch  kín nằm yên trong từ trường không đổi.

Câu 10: Biểu thức tính suất điện động tự cảm là
A. 
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B. etc = L.i.
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Câu 11: Suất điện động tự cảm của mạch điện tỉ lệ với

A. điện trở của mạch.



B. từ thông cực đại qua mạch.

C. từ thông cực tiểu qua mạch.

D. tốc độ biến thiên cường độ dòng điện qua mạch.

Câu 12: Từ trường đều là từ trường mà các đường sức từ là các đường

A. thẳng.




B. song song. 


C. thẳng song song.



D. thẳng song song và cách đều nhau.

Câu 13: Độ lớn của lực Lo-ren-xơ không phụ thuộc vào

A. giá trị của điện tích.


B. độ lớn vận tốc của điện tích.

C. độ lớn cảm ứng từ.



D. khối lượng của điện tích.
Câu 14: Khi độ lớn của cảm ứng từ và độ lớn của vận tốc điện tích cùng tăng 2 lần thì độ lớn lực 
Lo-ren-xơ

A. tăng 4 lần.

B. tăng 2 lần.

C. giảm 2 lần.


D. giảm 4 lần.
Câu 15: Từ thông qua một mạch kín được xác định bằng công thức nào sau đây?


A. Φ = B.S.sinα.
B. Φ = B.S.cosα.
C. Φ = B.S.tanα.

D. Φ = B.S.ctanα.
Câu 16: Suất điện động cảm ứng là suất điện động

A. sinh ra dòng điện cảm ứng trong mạch kín.                 
B. sinh ra dòng điện trong mạch kín.

C. được sinh bởi nguồn điện hóa học.                              
D. được sinh bởi dòng điện cảm ứng.

Câu 17: Biểu thức xác định độ lớn của lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn mang dòng điện đặt trong từ trường đều là


A. F= IlBsin
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B. F= IlBcos
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C. F=
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D. F= 
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Câu 18: Một dây dẫn mang dòng điện có chiều từ trái sang phải nằm trong một từ trường có chiều từ dưới lên thì lực từ có chiều

A. từ trái sang phải.



B. từ trên xuống dưới.



C. từ trong ra ngoài.



D. từ ngoài vào trong.

Câu 19: Dòng điện Fu-cô là

A. dòng điện chạy trong vật dẫn. 


B. dòng điện cảm ứng sinh ra trong khối vật dẫn khi nó chuyển động trong từ trường.


C. dòng điện xuất hiện trong tấm kim loại khi nối tấm kim loại với hai cực của nguồn điện.

D. dòng điện cảm ứng sinh ra trong mạch kín khi từ thông qua mạch biến thiên
.

Câu 20: Độ lớn của suất điện động cảm ứng xuất hiện trong mạch kín tỉ lệ với 

A. tốc độ biến thiên từ thông qua mạch ấy.
B. độ lớn từ thông qua mạch.

C. điện trở của mạch.



D. diện tích của mạch.

Câu 21: Dòng điện trong một cuộn cảm giảm đều từ 16 A đến 0 trong 0,01 s, suất điện động tự cảm có độ lớn 64 V. Độ tự cảm của cuộn cảm đó là
A. 0,032 H.                  B. 0,04 H.                   C. 0,25 H.                

D. 4 H.
II/ TỰ LUẬN (3 điểm)
Câu 1 (1,5 điểm): Hai dòng điện đồng phẳng I1 = 6A, I2 = 8A 
[image: image115.png]


chạy theo cùng một chiều trong hai dây dẫn thẳng dài, song song         I1⊗                          ⊗ I2     

và cách nhau AB = 20 cm trong không khí (như hình vẽ).                        A                           B 
Hãy xác định vectơ cảm ứng từ tổng hợp do I1 và I2 gây ra tại 
điểm M với M nằm trong mặt phẳng chứa hai dây dẫn và cách đều hai dây?

Câu 2 (1,5 điểm): Một khung dây cứng, phẳng, hình vuông ABCD có cạnh a = 10 cm , đặt cố định trong một từ trường đều có vectơ cảm ứng từ [image: image18.png]


 vuông góc với mặt phẳng khung dây và có chiều hướng từ trong ra ngoài như hình vẽ. Trong khoảng thời gian 0,05s người ta làm cho độ lớn cảm ứng từ giảm đều từ 0,7T đến 0,2T.


a/ Tìm chiều của dòng điện cảm ứng trong khung dây.


b/ Xác định độ lớn suất điện động cảm ứng trong khung dây.
[image: image116.png]


                                                           A                  B

                                                       D                  C
----------------------------------- HẾT -----------------------------
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TRƯỜNG THPT NÚI THÀNH
	ĐỀ CHÍNH THỨC

         (Đề gồm có 02 trang)
	KIỂM TRA GIỮA KỲ II NĂM HỌC 2021-2022

Môn: Vật lí – Lớp: 11

Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)   

MÃ ĐỀ 202




I/ TRẮC NGHIỆM (7 điểm)
Câu 1: Từ thông riêng của một mạch kín phụ thuộc vào

A. cường độ dòng điện qua mạch.                           
B. điện trở của mạch.

C. chiều dài dây dẫn.                                              
D. tiết diện dây  dẫn.
Câu 2: Từ trường là dạng vật chất tồn tại trong không gian và

A. tác dụng lực hút lên các vật.



  B. tác dụng lực điện lên điện tích.

C. tác dụng lực từ lên nam châm hay dòng điện đặt trong nó. D. tác dụng lực đẩy lên các vật đặt trong nó.

Câu 3: Lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn không phụ thuộc trực tiếp vào

A. độ lớn cảm ứng từ.




B. cường độ dòng điện chạy trong dây dẫn.

C. chiêu dài dây dẫn mang dòng điện. 


D. điện trở dây dẫn.

Câu 4: Dòng điện Fu-cô xuất hiện trong trường hợp nào dưới đây?

A. Khối lưu huỳnh nằm trong từ trường biến thiên.



B. Lá nhôm nằm trong từ trường đều. 

C. Khối đồng chuyển động trong từ trường đều cắt các đường sức từ.


D. Khối thép chuyển động dọc theo các đường sức của từ trường đều.

Câu 5: Khi cho nam châm chuyển động qua một mạch kín, trong mạch xuất hiện dòng điện cảm ứng. Điện năng của dòng điện được chuyển hóa từ

A. hóa năng.

B. cơ năng.


C. quang năng.
D. nhiệt năng.

Câu 6: Độ lớn cảm ứng từ do dòng điện chạy trong ống dây hình trụ gây ra tại một điểm trong lòng ống dây được xác định theo công thức

A. B = 2.10​ -7​ 
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Câu 7:  Lực Lo-ren-xơ là 

A. lực Trái Đất tác dụng lên vật.
B. lực điện tác dụng lên điện tích.

C. lực từ tác dụng lên dòng điện.
D. lực từ tác dụng lên điện tích chuyển động trong từ trường.

Câu 8: Biểu thức xác định độ lớn của lực Lo-ren-xơ tác dụng lên một hạt mang điện tích q chuyển động trong từ trường đều là

A. f= IlBsin
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B. f= IlBcos
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C. f=
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D. f= 
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Câu 9: Phát biểu nào dưới đây là đúng? Từ trường không tương tác với
A. các điện tích đứng yên.



B. nam châm chuyển động.

C. các điện tích chuyển động.   



D. nam châm đứng yên.
Câu 10: Cho hai dây dẫn đặt gần nhau và song song với nhau. Khi có hai dòng điện ngược chiều chạy qua thì 2 dây dẫn

A. hút nhau.


B. không tương tác.
C. đẩy nhau.   

D. đều dao động.
Câu 11: Một điện tích 1 µC bay với vận tốc 104 m/s  xiên một góc 300  so với các đường sức từ vào một từ trường đều có độ lớn 0,5 T. Độ lớn lực Lo-ren-xơ tác dụng lên điện tích là

A. 2,5.10-3 N.


B. 25
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.10-3 N.
C. 25 N.

D. 2,5 N.

Câu 12: Mạch kín giới hạn mặt phẳng S, có độ tự cảm L. Khi có dòng điện i trong mạch, từ thông riêng của mạch được xác định bởi:

A. 
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Câu 13: Phương của lực từ tác dụng lên dây dẫn mang dòng điện  không có đặc điểm nào sau đây?

A. Vuông góc với dây dẫn mang dòng điện.

B. Vuông góc với vectơ cảm ứng từ.

C. Vuông góc với mặt phẳng chứa vectơ cảm ứng từ và dòng điện.

D. Song song với các đường sức từ.

Câu 14: Độ tự cảm của ống dây dẫn hình trụ có N vòng, chiều dài l, tiết diện S là
A. L = 4π.10-7[image: image35.png]


.
B. L = 2π.10-7[image: image37.png]


.

C. L = 4.10-7[image: image39.png]


 .
D. L = 4π.10-7[image: image41.png]


  .
Câu 15: Một ống dây có hệ số tự cảm 20 mH đang có dòng điện với cường độ 5 A chạy qua. Trong thời gian 0,1 s dòng điện giảm đều về 0. Độ lớn suất điện động tự cảm của ống dây có độ lớn là

A. 100 V.

B. 1V.



C. 0,1 V.

D. 1000 V.
Câu 16: Một dây dẫn mang dòng điện được bố trí theo phương nằm ngang, có chiều từ trong ra ngoài. Nếu dây dẫn chịu lực từ tác dụng lên dây có chiều từ trên xuống dưới thì cảm ứng từ có chiều

A. từ phải sang trái.




B. từ trái sang phải.



C. từ trên xuống dưới.




D. từ dưới lên trên.

Câu 17: Hai điểm M, N gần dòng điện thẳng dài mà khoảng cách từ M đến dòng điện lớn gấp 4 lần khoảng cách từ N đến dòng điện. Nếu gọi cảm ứng từ gây ra bởi dòng điện đó tại M là BM , tại N là BN thì:
A. BM =
[image: image42.wmf]4

1

 BN.

B. BM = 2BN.
     
 
C. BM = 
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BN.

D. BM = 4BN.

Câu 18: Đại lượng sinh ra dòng điện cảm ứng trong một mạch kín được gọi là

A. từ thông.





B. suất điện động cảm ứng.   
C. độ tự cảm. 





D. suất điện động tự cảm.

Câu 19: Dòng điện cảm ứng trong mạch kín có chiều

A. sao cho từ trường cảm ứng có chiều chống lại sự biến thiên từ thông ban đầu qua mạch.

B. hoàn toàn ngẫu nhiên.

C. sao cho từ trường cảm ứng luôn luôn cùng chiều với từ trường ngoài.

D. sao cho từ trường cảm ứng luôn luôn ngược chiều với từ trường ngoài.

Câu 20: Đơn vị của độ tự cảm là


A. T/m2.


B. T (tesla).  

C. H (henry). 

D. Wb (vêbe).
Câu 21: Phát biểu nào sau đây là sai? Suất điện động tự cảm có giá trị lớn khi

A. dòng điện tăng nhanh.



B. dòng điện giảm nhanh.

C. dòng điện có giá trị lớn.



D. Dòng điện biến thiên nhanh.
II/ TỰ LUẬN (3 điểm)

Câu 1 (1,5 điểm): Hai dòng điện đồng phẳng I1 = 7A, I2 = 3A 

[image: image118.png]


chạy theo hai chiều ngược nhau trong hai dây dẫn thẳng dài,                   I1⊗                             ⊙ I2    
song song và cách nhau AB = 8 cm trong không khí (như hình vẽ).            A                            B

Hãy xác định vectơ cảm ứng từ tổng hợp do I1 và I2 gây ra tại                 
điểm N với N nằm trong mặt phẳng chứa hai dây dẫn và cách đều hai dây?

Câu 2 (1,5 điểm): Một khung dây cứng, phẳng, hình vuông ABCD có cạnh a = 20 cm, đặt cố định trong một từ trường đều có vectơ cảm ứng từ [image: image45.png]


 vuông góc với mặt phẳng khung dây và có chiều hướng từ ngoài vào trong như hình vẽ. Trong khoảng thời gian 0,04s người ta làm cho độ lớn cảm ứng từ tăng đều từ 0,2T đến 0,6T.


a/ Tìm chiều của dòng điện cảm ứng trong khung dây.


b/ Xác định độ lớn suất điện động cảm ứng trong khung dây.
[image: image119.png]


                                                         A                    B

                                                         D                    C
----------------------------------- HẾT -----------------------------
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

             QUẢNG NAM

ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM TỰ LUẬN 

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HKII
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Lưu ý:

+ Học sinh sai từ 2 đơn vị trở lên -0,25đ

+ Học sinh giải theo cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa. 

  


    � QUOTE � ���⊙





  


    � QUOTE � ��� ⊗





  ⊙ � QUOTE � ��� 


    � QUOTE � ���⊙





  ⊙ � QUOTE � ��� 


    � QUOTE � ��� ⊗








PAGE  

[image: image122.png]


[image: image123.png]


[image: image124.png]


[image: image125.png]


_1710083749.unknown

_1710083759.unknown

_1710083763.unknown

_1710083767.unknown

_1710083839.unknown

_1710083841.unknown

_1710083842.unknown

_1710083840.unknown

_1710083768.unknown

_1710083765.unknown

_1710083766.unknown

_1710083764.unknown

_1710083761.unknown

_1710083762.unknown

_1710083760.unknown

_1710083755.unknown

_1710083757.unknown

_1710083758.unknown

_1710083756.unknown

_1710083753.unknown

_1710083754.unknown

_1710083752.unknown

_1710083741.unknown

_1710083745.unknown

_1710083747.unknown

_1710083748.unknown

_1710083746.unknown

_1710083743.unknown

_1710083744.unknown

_1710083742.unknown

_1710083737.unknown

_1710083739.unknown

_1710083740.unknown

_1710083738.unknown

_1710083735.unknown

_1710083736.unknown

_1710083734.unknown

